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CÂU 1 : ( 4 điểm )

Dựa vào số ghi tỉ lệ các bản đồ sau đây : 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000, cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa ? 

CÂU 2 : ( 2 điểm )

Từ kinh tuyến phía Tây ( 1020 Đ) tới kinh tuyến phía Đông ( 1170  Đ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh lệch nhau bao nhiêu phút đồng hồ ? ( cho biết mỗi độ kinh tuyến chênh lệch nhau 4 phút ) 

CÂU 3 : ( 5 điểm )

Trình bày đặc điểm vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Điều đó nói lên những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay ? 

CÂU 4 : (4 điểm )

Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ?
CÂU 5 : ( 5.0  điểm )
Bề mặt Trái Đất được phân chia làm mấy đới khí hậu? Kể tên? Nêu đặc điểm cơ bản của khí hậu đới ôn hoà và nguyên nhân gây lên đặc điểm đó. Nêu đặc điểm nổi bật về khí hậu của từng môi trường chính trong đới.
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	CÂU
	NỘI DUNG
	BIỂU ĐIỂM

	CÂU 1
	Cho các bản đồ tỉ lệ : 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 .

- Bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 200.000 cm ngoài thực địa . 

- Như vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với :

5 x 200.000 = 1.000.000 cm = 10 km ngoài thực địa . 

- Bản đồ có tỉ lệ 1 : 6.000.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 6.000.000 cm ngoài thực địa . 

- Như vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với:

5 x 6.000.000 = 30.000.000 cm = 300 km ngoài thực địa .


	( 1.0 điểm )

( 1.0 điểm )

( 1.0 điểm )

( 1.0 điểm )



	CÂU 2
	Theo đề bài : kinh tuyến phía Tây ( 1020 Đ) , kinh tuyến phía Đông ( 1170  Đ) và mỗi độ kinh tuyến chênh lệch nhau 4 phút .

Như vậy từ kinh tuyến Tây sang kinh tuyến Tây sẽ chênh lệch nhau:

   1170  Đ -  1020 Đ = 150  kinh tuyến . 

Như vậy 2 kinh tuyến này sẽ chênh lệch nhau :

   15 x 4 = 60 phút           
	( 1.0  điểm )

( 1.0  điểm )

	CÂU 3
	      a/ Vị trí địa lý : ( 2 điểm )

· Nằm trong vùng nội chí tuyến  . ( 0.5 đ )

· Nằm trong trung tâm khu vực Đông Nam Á . ( 0.5 đ )

· Cầu nối giữa đất liền và biển , giữa các nước Đông Nam Á đất liền và các nước Đông Nam Á hải đảo . 

·  Nơi tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật 

          b/ Hình dạng lãnh thỗ Việt Nam : ( 1 điểm )

· Lãnh thỗ kéo dài và bề ngang phần đất liền hẹp . 

· Chiều Bắc – Nam : 1650 km . 

· Nơi hẹp nhất thuộc tỉnh Quảng Bình chưa đầy 50 km . 

· Đường bờ biển uốn khúc hình chữ S dài 3260 km .

  c/ Những thuận lợi :( 1 điểm )

· Phát triển kinh tế toàn diện , nhiều ngành nghề . 

· Có khí hậu gió mùa, có đất liền, có biển . 
·  Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước trong khu vực và Thế giới do vị trí trung tâm cầu nối . 
  d/ Những thách thức : ( 1 đ )

·  Thường bị thiên tai như bão, lụt, hạn hán, sóng biển, cháy rừng ....... 
·  Phải luôn chú ý cảnh giác với việc bảo vệ lãnh thỗ cả vùng trời, vùng biển. vùng hải đảo xa xôi trước các nguy cơ diễn biến hòa bình và chiến tranh . 

	( 0.5 đ )

( 0.5 đ )

( 0.5 đ )

( 0.5 đ )

( 0.25 đ )

( 0.25 đ )

( 0.25 đ )

( 0.25 đ )

( 0.25 đ )

( 0.25 đ )

( 0.5 đ )

( 0.5 đ )

( 0.5 đ )

	CÂU 4
	1. Tính chất nhiệt đới:
- Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo

- Số giờ nắng đạt 1400-3000 giờ/ năm

- Nhiệt độ trung bình trên 210C tăng dần từ Bắc vào Nam

2. Tính chất gió mùa

- Chịu tác động của 2 mùa gió:

    + Gió mùa Đông Bắc (tháng 11 – tháng 4): Thời tiết lạnh và khô

     + Gió mùa Tây Nam (tháng 5 – tháng 10): Thời tiết nóng ẩm.

3. Tính chất ẩm

- Lượng mưa lớn: 15000-2000mm/năm

- Độ ẩm cao: > 80%
	( 1.5 điểm )

(1.5 điểm )

( 1 điểm )

	Câu 5
	* Bề mặt Trái Đất phân chia làm 5 đới:

             + Đới nóng (Nhiệt đới)

             + 2 đới ôn hoà (Ôn đới)

             + 2 đới lạnh (Hàn đới)
	0,5 điểm

	
	* Đặc điểm cơ bản khí hậu đới ôn hoà:
	

	
	          + Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và đới lạnh.
	0,5 điểm

	
	         +Khí hậu có nhiều biến đổi bất thường
	0,5 điểm

	
	* Nguyên nhân
	

	
	          + Vị trí trung gian giữa đới nóng có khối khí chí tuyến nóng khô và đới lạnh có khối khí của lục địa
	0,5 điểm

	
	          + Vị trí trung gian giữa hải dương và lục địa với khối khí lạnh khô lục địa
	0,5 điểm

	
	* Có 3 kiểu môi trường chính:

          + Ôn đới hải dương

          + Ôn đới lục địa

          + Địa trung hải
	0,25 điểm

	
	- Ôn đới hải dương:

          + Mùa hè mát, đông ấm

          + Mưa quanh năm, nhiều nhất vào thu đông
	0,75 điểm

	
	- Ôn đới lục điạ: Mùa đông rét, mùa hạ mát mưa nhiều
	0,75 điểm

	
	- Địa trung hải:

         + Mùa hè nóng, mưa ít

         + Mùa dông mát, mưa nhiều
	0,75điểm


……………… HẾT …………..

